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DANH SÁCH
Các đơn vị đang tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn xã Cổ Lễ 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /6/2026 của UBND xã Cổ Lễ)

STT Đơn vị Địa chỉ Email  Người đại diện Các địa điểm tổ chức dạy thêm học thêm Ghi chú

1
Công ty TNHH
công nghệ và phát
triển BQ Việt Nam

121 Hữu Nghị, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh

Bình

Nguyễn Xuân Bắc
(0916319957)

121 Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.
Nhà ông Phạm Đình Mão, Đội 6, Đường Đen, thôn
Trung Lao, xã Cổ Lễ, Tỉnh Ninh Bình.

2

Trung tâm ôn tập
văn hoá và luyện
thi Nguyên Hồng
Ngọc ( Công ty
TNHH thương mại
Hưng Hằng)

Số 24B Tiểu khu
Sông Hồng xã Cổ
Lễ tỉnh Ninh Bình

Trần Văn Nghị
(0947126336)

Số 24b Tiểu khu Sông Hồng xã Cổ Lễ tỉnh Ninh
Bình

3 Hộ kinh doanh
Lương Minh Khánh

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Lương Minh Khánh
(0912293236) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

4
Trung tâm giáo dục
kĩ năng sống Grow
Shine

Xóm 6 đường đen,
Thôn Trung Lao, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Nguyễn Xuân Bắc
(0916319957)

Xóm 6 đường đen, Thôn Trung Lao, xã Cổ Lễ, tỉnh
Ninh Bình

5
Trung tâm giáo dục
đặc biệt Ánh
Dương Cổ Lễ

Thôn An Mỹ, xã Cổ
Lễ, tỉnh Ninh Bình

Hoàng Thị Phượng
(0978996698) Thôn An Mỹ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

6
Công ty TNHH và
phát triển dịch vụ
Minh Tú

Xóm Nam Đông
Hạ, xã Cổ Lễ, tỉnh
Ninh Bình

Đồng Minh Tuấn
(0827479368) Xóm Nam Đông Hạ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

7 Trung tâm Ngoại
ngữ E-Globan

Xóm 6 Đường Đen,
Thôn Trung Lao, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Thị Tâm
(0916319957)

Xóm 6 đường đen, Thôn Trung Lao, xã Cổ Lễ, tỉnh
Ninh Bình
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9 Trung tâm Ngoại
ngữ Ngọc Minh

Thôn Minh Đức, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Văn Thắng
(0828813288) Thôn Minh Đức, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

10 Trung tâm Anh ngữ
Mr John

Số 80, đường Hữu
Nghị, xã Cổ Lễ,
tỉnh Ninh Bình

Số 80, đường Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

10 Cơ sở dạy thêm
Nguyễn Hồng

Thôn Trần Phú, xã
Cổ Lễ, Tỉnh Ninh
Bình

Nguyễn Thị Hoà
(0836540986) Thôn Trần Phú, xã Cổ Lễ, Tỉnh Ninh Bình

11
Cơ sở dạy thêm
Trung tâm Đình
Cựu

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Mai Xuân Duy
(0915261078) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

12
Cơ sở bồi dưỡng
kiến thức Hồng
Ngát

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Nguyễn Văn An
(0916859247) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

13
Cơ sở dạy thêm
Trần Thị Thu
Hương

Xóm 4, Thôn Đình
Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh
Ninh Bình

Trần Thị Thu Hương
(0944661343) Xóm 4, Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

14
Hộ kinh doanh
Nguyễn Xuân
Trường 97

Thôn Thượng Đền,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Nguyễn Xuân Trường
(0362453651) Thôn Thượng Đền, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

15
Cơ sở bồi dưỡng
kiến thức Nguyễn
Xuân Tĩnh

Thôn Tây Kênh, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Nguyễn Xuân Tĩnh
(0869931813) Thôn Tây Kênh, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

16 Hộ kinh doanh
Phạm Việt Anh

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Việt Anh
(0963096655) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

17

Địa điểm kinh
doanh 3 - Công ty
TNHH SKY TTH
VIỆT NAM

Thôn Việt Cường,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

 Đỗ Thành Hưng
(0776409216) Thôn Việt Cường, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình
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18

Cơ sở bổ trợ kiến
thức Tiếng Anh
THCS ( Hộ Kinh
doanh Phạm Thành
Nguyên

Số 39B/7 đường
Tôn Thất Tùng
TDP Trần Phú, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Thành Nguyên
(0971696129

Số 39B/7 đường Tôn Thất Tùng TDP Trần Phú, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

19 Hộ kinh doanh Hà
Đức Thắng

Ngõ 2, khu A2,
đường 21B, thôn
Trần Phú, xã Cổ
Lễ, tỉnh Ninh Bình

Hà Đức Thắng
(0914512797)

Ngõ 2, khu A2, đường 21B, thôn Trần Phú, xã Cổ
Lễ, tỉnh Ninh Bình

20
Hộ kinh doanh
Nguyễn Đức
Chung

77, thôn Thượng
Đền, xã Cổ Lễ, tỉnh
Ninh Bình

 Nguyễn Đức Chung
(0912062217) 77, thôn Thượng Đền, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

21 Hộ kinh doanh Đỗ
Văn Dũng 72

xóm 3, thôn Đông
Thượng, xã Cổ Lễ,
tỉnh Ninh Bình

Đỗ Văn Dũng
(0912194654)

xóm 3, thôn Đông Thượng, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

22 Hộ kinh doanh
Nguyễn Gia Dình

thôn Thượng Đền,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

 Nguyễn Gia Dình
(0989727756) thôn Thượng Đền, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

23 Hộ kinh doanh
Hoàng Văn Chiến

số 79, đường Hữu
Nghị, xã Cổ Lễ,
tỉnh Ninh Bình

Hoàng Văn Chiến
(0946521018) số 79, đường Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

24 Hộ kinh doanh Đào
Thị Thơm

Đông Thượng, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

 Đào Thị Thơm
(0949821834) Đông Thượng, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

25 Hộ kinh doanh Đức
Hiệu

Thôn Trần Phú, xã
Cổ Lễ, Tỉnh Ninh
Bình

 Nguyễn Đức Hiệu
(0912284052) Thôn Trần Phú, xã Cổ Lễ, Tỉnh Ninh Bình

26 Hộ kinh doanh
Trần Văn Nguyên

thôn Đông Thượng,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Trần Văn Nguyên
(0918529715) Thôn Đông Thượng, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

27 Hộ kinh doanh Lê
Thị Hạnh 82

Thôn 2 Đông
Thượng, xã Cổ Lễ,
tỉnh Ninh Bình

Lê Thị Hạnh
(0364459751) Thôn 2 Đông Thượng, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình
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28 Hộ kinh doanh
Phạm Thị Quy 52

Thôn Song khê, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Thị Quy
(0914719543) Thôn Song khê, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

29 Hộ kinh doanh Thế
Long

thôn Đông Thượng,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Trần Tất Thắng
(0984691265) Thôn Đông Thượng, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

30 Hộ kinh doanh
Phạm Văn Tứ 68

Số 26, thôn Đình
Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh
ninh Bình

Phạm Văn Tứ
(0941331069) Số 26, thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh ninh Bình

31 Hộ kinh doanh Vũ
Đức Hạnh 50

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Vũ Đức Hạnh
(0972327168) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh ninh Bình

32 Hộ kinh doanh
Phạm Thị Nga 60

Thôn 3 Trung Lao,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Thị Nga
(0387165788) Thôn 3 Trung Lao, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

33
Cơ sở bồi dưỡng
kiến thức Thành
Đạt

thôn Việt Cường,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Bùi Thị Xuân
(0888699983) thôn Việt Cường, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

34
Cơ sở kinh doanh
dạy thêm, học thêm
Gia Hưng

Thôn 4 Trung Lao,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Trịnh Văn Trung
(0984345326) thôn 4 Trung Lao, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

35 Hộ kinh doanh
Phạm Văn Phòng

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Văn Phòng
(0915358036) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

36 Hộ kinh doanh
Phúc Long

số 112, Thôn Đình
Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh
Ninh Bình

Lê Thành Long
(0984695965) số 112, Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

37
Hộ kinh doanh
Nguyễn Văn Chí
81

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Nguyễn Văn Chí
(0979824596) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

38 Hộ kinh doanh
Phạm Hồng Quyết

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Hồng Quyết
(0942369557) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình
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39 Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Hoa

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Nguyễn Thị Hoa
(032303058) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

40 Hộ kinh doanh
Hoàng Phúc

Thôn Trần Phú, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Văn Tưởng
(0383030276)

Thôn Trần Phú, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

41 Hộ kinh doanh Vũ
Văn Tuấn 87

Thôn Thượng Đền,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Vũ Văn Tuấn
(0913721787) Thôn Thượng Đền, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

42 Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Lan

Thôn Đình Cựu, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Nguyễn Thị Lan
(0382757186) Thôn Đình Cựu, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

43 Trung tâm Phạm
Văn Thắng 72

Thôn Thượng Đền,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Phạm Văn Thắng
(0369118846) Thôn Thượng Đền, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

44 Hộ kinh doanh Lê
Thị Phường 56

Đường Hữu Nghị,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Lê Thị Phường
(0377718462) Đường Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

45 Hộ kinh doanh
Phạm Văn Giáp

Số 11, ngõ 7, thôn
Trần Phú, xã Cổ
Lễ, tỉnh Ninh Bình

Phạm Văn Giáp
(0364271135)

Số 11, ngõ 7, thôn Trần Phú, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

46 Hộ kinh doanh
Phạm Thị Nga 60

11B đường Thống
Nhất, xã Cổ Lễ,
tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị Nga
(0814619552) 11B đường Thồng Nhất, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

47 Hộ kinh doanh Đỗ
Văn Sơn 62

35B thôn Trần Phú,
xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Đỗ Văn Sơn
(0975836639) 35B thôn Trần Phú, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

48 Công ty CP Giáo
dục SLEARN

75 Hữu Nghị, xã
Cổ Lễ, tỉnh Ninh
Bình

Trần Thị Xuyến
(0978124260)

75 Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

Danh sách có 48 cơ sở dạy thêm, học thêm./.
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